
STT HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH

1 Bùi  Hữu Linh ĐH Thú Y K3-01 28/02/1998

2 Đặng Minh Sơn ĐH Thú Y K3-01 23/9/1997

3 Trương Thị Thanh Nga ĐH Thú Y K3-01 01/01/1998

4 Hà Thị Hòa ĐH Thú Y K3-01 13/11/1998

5 Nguyễn Thị Bích Ngọc ĐH Thú Y K3-01 04/10/1998

6 Nguyễn Thị Liên ĐH Thú Y K3-01 18/7/1998

7 Lê Thị Hoài Thương ĐH QTKD K3-01 07/08/1997

8 Ngô Thị Xuyến ĐH QTKD K3-01 17/9/1997

STT HỌ VÀ TÊN LỚP

1 Hà Thị Hòa 13/11/1998

2 Nguyễn Thị Bích Ngọc 04/10/1998

3 Trương Thị Thanh Nga 01/01/1998

4 Nguyễn Thị Phương 04/12/1998

5 Nguyễn Thị Liên 18/7/1998

6 Nguyễn Văn Kiên 19/01/1998

7 Thái Thị Thùy Dung 29/8/1998

8 Đặng Minh Sơn 23/9/1997

9 Lô Thị Như 01/02/1998

10 Bùi Hữu Linh 28/02/1998

11 Lê Văn Nam 26/5/1998

12 Nguyễn Thế Phú 08/12/1997

13 Nguyễn Thị Phương 06/09/1998

14 Lê Thị Quỳnh 06/10/1998

15 Lê Thị Thanh Hường 02/02/1997

16 Trần Thị Lan 07/09/1998

17 Lê Thị Hoa 28/4/1996

18 Trình Cao Thiên 12/08/1997

19 Đào Thị Minh Thương 01/10/1998

20 Nguyễn Thị Giang 06/10/1998

21 Đậu Thị Thanh Hoa 19/5/1998

22 Nguyễn Thị Tú Anh 17/11/1998
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Thú y K3-01

KT K3-02

KT K3-03



23 Hà Thị Minh Ánh 19/02/1998

24 Nguyễn Thị Hiền 27/12/1998

25 Hoàng Thị Oánh 10/04/1998

26 Đinh Thị Thu Uyên 18/5/1996

27 Nguyễn Thị Xuân 10/10/1997

28 Lương Thị Gương 12/12/1998

29 Đặng Thị Hồng Thủy 26/12/1997

30 Đinh Thị Phương Dung 20/6/1998

31 Hoồ Thị Thu Hà 12/02/1996

32 Trịnh Thị Hằng 23/7/1998

33 Vũ Thị Tuyết 11/04/1998

34 Hoàng Thị Hà 11/02/1999

35 Nguyễn Thị Vân Anh 01/06/1999

36 Vũ Lê Trang 21/02/1999

37 Đinh Thị Trâm 26/3/1998

38 Trần Thị Thúy Nga 10/02/1998

39 Phan Vân Anh 07/11/1998

46 Võ Thị Minh 15/10/1999

47 Nguyễn Thị Lam 13/9/1999

48 Nguyễn Thu Trang 29/8/1999

49 Nguyễn Thị Hoa 26/10/1999

50 Lê Thị Quỳnh Anh 17/01/1999

51 Nguyễn Thị Thu Trang 21/11/1999

52 Đặng Thị Trang 08/10/1999

53 Trần Thị Kiều Nga 28/9/1999

54 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/10/1993

55 Nguyễn Thị Vui 25/3/1999

56 Nguyễn Thị Thùy Ngân 07/06/2000

57 Phan Thị Diễm Thúy 14/10/2000

58 Lê Thị Hiền 13/9/2000

59 Lê Thị Khánh Huyền 28/8/1999

60 Hồ Thị Huyền 11/04/2000

61 Nguyễn Thị Sinh 11/08/2000

62 Ngô Thị Phương Thảo 22/12/2000

63 Lê Thị Hồng Giang 27/9/2000

64 Lê Thị Thủy 02/06/2000

65 Vũ Thị Nhung 01/021998

66 Trần Thị Hoài Hương 06/12/2000

67 Nguyễn Như Hoàng Anh 10/01/2000

68 Hoàng Thị Anh 04/04/2000

QTKD K4

QTKD K3-01

KT K5-01

KT K4-02

KT K3-03

KT K3-04

KT K4-01



69 Hoàng Thị Hằng 23/3/2000

70 Đào Thị Hiền 15/12/2000

71 Nguyễn Thị Thu Hà 12/10/2000

KT K5-01



ĐIỂM TIẾNG 

ANH
GHI CHÚ

0968931687

Đạt học bổng trong chương trình kể 

chuyển về Bác Hồ muốn tham gia vào lớp 

này luôn

981797742

ĐIỂM TIẾNG 

ANH
GHI CHÚ

6.6 Đăng kí asem

8.4 Đăng kí asem

8.4 Đăng kí asem

8.2

7.7 Phó bí thư

6.6 Phó bí thư

6.6

5.7 Đăng kí asem

5.7

7.3 Đăng kí asem

6.6

5.2

8.4 Lớp trưởng

8.4

7.4 Thư ký

6.8 Phó bí thư

7.7

8

8.4

7.7

7.2

7.1
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6.6
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8.1
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7.9

8.6
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6.6

7.9

6.5

6.8 Lớp phó

8.4 Bí thư

6.8 Lớp trường

6.1

6.8

5.9

8.4

6.8

7.1

7.3

6.8

6.6

6.6
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6.6

5.9


